PAGE  
2

	BỘ CÔNG AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:  3742 /QĐ-CAT-PV01
	Bình Định, ngày 30 tháng 12  năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh
và xác thực điện tử  thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


Căn cứ Quyết định số 9039/QĐ-BCA-C06  ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; 
Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thủ trưởng Công an các đơn vị có liên quan; Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các đ/c lãnh đạo CA tỉnh;

- Lưu: VT, PV01(Đ6)
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Đại tá Võ Đức Nguyện


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TRONG LĨNH VỰC ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3742 /QĐ-CAT-PV01
 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện
	Lĩnh vực
	Ghi chú

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam
	PC06
	Định danh và xác thực điện tử
	

	2
	Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài
	PA08
	Định danh và xác thực điện tử
	

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam
	Công an cấp huyện
	Định danh và xác thực điện tử
	

	C. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam
	Công an cấp xã
	Định danh và xác thực điện tử
	


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TỈNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam

1.1 Trình tự thực hiện

a) Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử
Bước 1: Công dân Việt Nam đến phòng Cảnh sát quản lú hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Bước 2: Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử, in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 4: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

b) Đối với công dân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử: Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)

1.2. Cách thức thực hiện

Công dân trực tiếp đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.
- Trường hợp công dân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân, gắn chíp điện tử: công dân chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đồng thời thủ tục “Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam' cùng với thủ tục về cấp thẻ Căn cước công dân.


1.4. Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp, không quá 7 ngày làm việc với trường hợp công dân chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chip.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dan Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: PC06

- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.

2. Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài.

2.1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Người nước ngoài xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử, in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Bước 4: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài  khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Bước 5: Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết  theo quy định của pháp luật)
2.2. Cách thức thực hiện

Người nước ngoài trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
Người nước ngoài xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

2.4. Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữu liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vận tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: PC06 

- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

2.8. Phí, lệ phí: Chưa quy định

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam

1.1 Trình tự thực hiện:
a) Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Bước 1: Công dân Việt Nam đến Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  đề nghị đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử, in phiêu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 4: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính  các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)

b) Đối với công dân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử: Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng cới cấp thẻ Căn cước công dân.

1.2. Cách thức thực hiện

Công dân trực tiếp đến Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

- Trường hợp công dân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân, gắn chíp điện tử: công dân chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đồng thời thủ tục “Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam' cùng với thủ tục về cấp thẻ Căn cước công dân.


1.4. Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp, không quá 7 ngày làm việc với trường hợp công dân chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chip.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công dân Việt Nam tử đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Thủ tục: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam

1.1 Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Công dân Việt Nam đến Công an xã, phường, thị trấn đề nghị đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và hẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử, in phiêu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 4: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)

1.2. Cách thức thực hiện

Công dân trực tiếp đến Công an xã, phường, thị trấn để thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

- Trường hợp công dân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân, gắn chíp điện tử: công dân chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đồng thời thủ tục “Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam' cùng với thủ tục về cấp thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp có thẩm quyền theo quy định.

1.4. Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp, không quá 7 ngày làm việc với trường hợp công dân chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chip.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công dân Việt Nam tử đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: Công an xã, phường, thị trấn
- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.

III. PHẦN III. CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI
1. Tờ khai đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử (Ký hiệu là XT01)

2. Tờ khai đề nghị cấp lại/thay đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử (Ký hiệu là XT02).

3. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vu xác thực điện tử (Ký hiệu là XT03) 
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